CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG

CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh………………

1. Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………….....................................
2. Địa chỉ:………………………… Điện thoại/fax/e-mail:………………………..
3. Tên giống:..............................................................................................................
Tên khoa học………………………….. Tên Việt Nam…………………………....
4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống

Thôn…………… xã……………… huyện……………… tỉnh/TP:……………..... 
             

Vĩ độ…………. Kinh độ…… (nếu có), độ cao so mặt nước biển………………....
5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:

- Năm trồng:...............................................................................................................
- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành…):

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại…):

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):

Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):...................................................................
- Diện tích vườn (m2):..............................................................................................
- Khoảng cách trồng (m x m):..................................................................................
6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:

- Sơ đồ vườn cây.
- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt.
- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có.
- Tình hình sinh trưởng, phát triển… của nguồn giống.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.

                                                                                     Ngày... tháng... năm 20...
                                                                                            Đại diện đơn vị*

                                                                                          (Ký tên, đóng dấu)

*Cá nhân phải có xác nhận của địa phương.
Phụ lục II

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                ………, ngày… tháng… năm…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......

(hoặc tên cơ quan được Sở ủy quyền cấp )

1. Tên cơ sở:………………………………………………………………………..………..
2. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………
3. Điện thoại ……..……….. Fax …..…………….. E-mail……………....…………...........
4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:…………….......………………….
	Đề nghị quý cơ quan

	( Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
	( Sản xuất: Rau/quả
( Sơ chế: Rau/quả
( Chế biến: Rau/quả

	( Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện
	( Sản xuất: Rau/quả 
( Sơ chế: Rau/quả
( Chế biến: Rau/quả

	Lý do: ( Mất/thất lạc  ( Hư hỏng  ( Sai sót  ( Thay đổi  ( Hết hiệu lực  ( Bị thu hồi


(Ghi chú: Gạch sản phẩm nào không xin chứng nhận).
5. Địa chỉ nơi sản xuất/sơ chế/chế biến:…………………………………………................
6. Có diện tích sản xuất:..… ha.
7. Công suất sơ chế, chế biến:...… kg/đơn vị thời gian.
Hồ sơ gửi kèm:

………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn./. 

	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục III
MẪU BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT,

 SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG 

SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở:............................................................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................
Điện thoại: ......................... Fax:........................ E-mail:........................................................

2. Đại diện cơ sở:............................................... Chức vụ:......................................................
Điện thoại................................................................................................................................
3. Địa chỉ nơi sản xuất/sơ chế/chế biến:..................................................................................
Điện thoại: ......................... Fax:........................ E-mail:........................................................
Số, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:...........................................................................................................................................
4. Loại hình đăng ký: 

( Sản xuất
                        ( Sơ chế


 ( Chế biến 


5. Sảm phẩm

( Rau                                  ( Quả                          
 

II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ 
1. Nhân lực:

Danh sách hộ gia đình sản xuất, rau, quả/người lao động trực tiếp sơ chế, chế biến rau, quả an toàn

	TT
	Họ tên chủ hộ/ 

người lao động trực tiếp
	Diện tích

 đất trồng (ha)
	Chứng chỉ tập huấn 
	Giấy chứng nhận sức khỏe*

	
	
	
	
	


(Ghi chú: * Chỉ thống kê đối với cơ sở sơ chế, chế biến).
2. Sản xuất

2.1. Đất canh tác:

- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký:……………. ha (hoặc quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian). 

- Địa điểm: Thôn…............... xã, (phường)….......……… huyện (quận)………..........
- Bản đồ giải thửa hoặc sơ đồ khu vực sản xuất:…………….…………….………….
- Kết quả phân tích đất (nếu có):…………….…………….…………….…………….
- Khu vực sản xuất cách ly các nguồn gây ô nhiễm…..….. m.

2.2. Nguồn nước: 

- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả (sông, ao hồ, nước ngầm...):…………………….
- Nước dùng cho sản xuất rau mầm, rau thủy canh: …….……………….……………
- Kết quả phân tích nước tưới (nếu có):………….…………….…………….………..
- Nước dùng trong sơ chế, chế biến:……….…………….…………….……………...
2.3. Quy trình sản xuất:

- Các loại rau, quả đăng ký sản xuất:………………………………………………….
- Các quy trình sản xuất:………………………………………………….………….
3. Sơ chế

3.1. Địa điểm, nhà xưởng

- Khu vực sơ chế, cách ly các nguồn gây ô nhiễm…..….. m.

- Diện tích khu sơ chế….. m2, loại nhà:……….
3.2. Nước, thiết bị, dụng cụ sơ chế: 

- Nguồn nước:……….…………….…………….…………….…………….……….
- Tên, tình trạng thiết bị, dụng cụ:……….…………….…………….………………
3.3. Điều kiện bao gói sản phẩm:……………………………………………………
3.4. Quy trình sơ chế:

- Các loại rau, quả, đăng ký sơ chế: ……...…………………………………………
- Các quy trình sơ chế:……….…………….…………….……....………………….
4. Chế biến: 

4.1. Địa điểm, nhà xưởng

- Khu vực  chế biến, cách ly các nguồn gây ô nhiễm…..….. m.

- Diện tích khu chế biến….. m2, loại nhà:……….
- Diện tích kho bảo quản:…… m2, tình trạng kỹ thuật:……
4.2. Nước

- Hệ thống nước:……….…………….…………….…………….………………….
- Hệ thống hơi nước:……….…………….…………….…………….……………..
- Tiêu chuẩn nước:……….…………….…………….…………….……………….
4.3. Xử lý chất thải:……….…………….…………….…………….………………
4.4. Thiết bị, dụng cụ chính

	Tên thiết bị/dụng cụ
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Năm bắt đầu sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.5. Sử dụng và bảo quản hóa chất:……….…………….…………….……………
- Các chất phụ gia thực phẩm:…….…………….…………….……………..........
-  Hóa chất để khử trùng, tẩy rửa:……….…………….…………….…………….
4.6. Phương tiện vệ sinh an toàn lao động:……….…………….…………….……
4.7. Điều kiện bao gói sản phẩm

- Bao gói:……….…………….…………….……………...……….……………..
- Nhãn:……….…………….…………….……………...……….………………..
4.8. Quy trình chế biến:

Các loại rau, quả đăng ký:………………………………………………...............
- Các quy trình chế biến:………………………………………………….............
5. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật./. 

…, ngày… tháng… năm…  
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 13

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012
 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 
Số.............

 Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................
 Địa chỉ:.............................................................................................................
 Điện thoại:..................................... Fax:...........................................................


 E-mail:.............................................................................................................
CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,...)


.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá hợp quy...):
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                            .............., ngày...... tháng........ năm..........

                                                                Đại diện tổ chức, cá nhân

                                                     (Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

Phụ lục 14

MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường:....................................................

	Các quá trình sản xuất cụ thể
	Kế hoạch kiểm soát chất lượng

	
	Các chỉ tiêu

kiểm soát
	Quy định

kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/
kiểm tra
	Phương pháp thử/
kiểm tra
	Biểu

ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


    ............., ngày....... tháng........ năm.....

                                                            Đại diện doanh nghiệp

                                                           (Ký tên, đóng dấu)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) CHO SẢN PHẨM HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ VẬT TƯ CHUYÊN DÙNG TRONG CHĂN NUÔI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


	Tên tổ chức

Địa chỉ:………………………

Số điện thoại:………………..

Số fax:………………………

E-mail:……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày... tháng... năm...


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai


Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, [tên tổ chức/thương nhân] đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi sản xuất, kinh doanh của [tên tổ chức/thương nhân] như sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Số hiệu tiêu chuẩn/quy chuẩn
	Thành phần hàm lượng hoạt chất

(nếu có)
	Nước nhập khẩu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Các giấy tờ kèm theo (đề nghị đánh dấu x nếu có):

	TT
	Tên loại giấy tờ
	Có (x)

	1
	Hồ sơ thương nhân
	

	2
	Bản sao có công chứng xác nhận công bố hợp chuẩn, hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
	

	3
	Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do
	

	4
	Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu/nhà nhập khẩu (nếu có)
	



Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai và của các tài liệu trong hồ sơ./.
	
	(Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức ký và đóng dấu)


Phụ lục II

ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CFS VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg

ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

                                                             ........., ngày....... tháng........ năm..........

Kính gửi:............................................................... (tên của tổ chức cấp CFS)

Công ty:.................................................................... (tên doanh nghiệp)

Địa chỉ:................................................................. (địa chỉ của doanh nghiệp)

1. Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dưới đây: 

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Mẫu chữ ký
	Mẫu dấu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên đơn đề nghị cấp mẫu CFS.

2. Đăng ký các cá nhân có tên dưới đây: 

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Phòng (công ty)
	Số CMND

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Được ủy quyền tới liên hệ cấp CFS tại....... (tên của tổ chức cấp CFS).

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này./. 

CÔNG TY...........................

(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục III

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg

ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

......., ngày....... tháng........ năm..........
Kính gửi:………………………………….....(tên của cơ quan cấp CFS)

Công ty:...................................................................... (tên doanh nghiệp)

Địa chỉ:............................................................(địa chỉ của doanh nghiệp)

Đề nghị được đăng ký các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chúng tôi như sau: 

	TT
	Tên, địa chỉ, điện thoại, fax của cơ sở
	Phụ trách cơ sở
	Diện tích nhà xưởng
	Mặt hàng sản xuất để xuất khẩu

(ghi riêng từng dòng cho mỗi mặt hàng)

	
	
	
	
	Tên hàng
	Số lượng công nhân
	Số lượng máy móc
	Công suất

theo tháng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này./. 

CÔNG TY......................
(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu)
PAGE  

